
Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp

1

H19.12-

250314-

1904

NGUYỄN 

THỊ TỐ 
VÂN 075180000819 23/08/2024

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội 

30/04/1980

1069/11, Quốc lộ 50, xã 

Bình Hưng, huyện Bình 

Chánh, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Dược sĩ 

Đại học

Người chịu TNCM về dược của: Nhà 

thuốc; quầy thuốc; cơ sở chuyên bán lẻ 

dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền

9809 Cấp mới

2

H19.12-

250312-

4248

Trần Thị 

Tuyết 
Nga 075186003750 04/08/2022

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội 

04/12/1986

Quỳnh Tân 3, thị trấn Buôn 

Trấp, huyện Krông A Na, 

tỉnh Đắk Lắk

Dược sĩ 

Đại học

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về 

dược của nhà thuốc
9810 Cấp mới

3

H19.12-

250312-

0003

NGUYỄN 

THỊ 
ĐIỆP 036188021199 31/08/2021

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội 

06/02/1988

Khu 14, xã Long Đức, 

huyện Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

Đại học

Người chịu TNCM về dược của: Nhà 

thuốc; quầy thuốc; cơ sở chuyên bán lẻ 

dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền

9811 Cấp mới

4

H19.12-

250312-

2325

Trần 

Hoàng 

Khánh 

Nguyên 075180014340 27/12/2021

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội 

25/12/1980

25C/35 Khu phố 5, phường 

Hố Nai, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

Cử nhân 

thực 

hành 

dược

Người chịu TNCM về dược của quầy 

thuốc; Cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, 

thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền

9812 Cấp mới

5

H19.12-

250312-

2016

Lê Thị 

Tuyết 
Mai 075191023367 08/07/2021

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội 

26/10/1991
Ấp 5, xã Bình Lợi, huyện 

Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

cao đẳng

Người chịu TNCM về dược của quầy 

thuốc; Cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, 

thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền

9813 Cấp mới

6

H19.12-

250311-

2204

Trần Thị 

Giao 
Huyền 075301005716 10/08/2021

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội 

08/03/2001

ấp Hưng Thạnh, xã Hưng 

Lộc, huyện Thống Nhất, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

cao đẳng

Người chịu TNCM về dược của quầy 

thuốc; Cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, 

thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền

9814 Cấp mới

7

H19.12-

250310-

3285

Nguyễn Thị Điều 075196004988 31/08/2021

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội 

30/11/1996

Ấp Cẩm Đường, xã Cẩm 

Đường, huyện Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

cao đẳng

Người chịu TNCM về dược của quầy 

thuốc; Cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, 

thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền

9815 Cấp mới

8

H19.12-

250310-

1852

Dương Thị Hiền 040199024149 26/09/2024 Bộ Công an 18/09/1999

Khu phố 2, phường An 

Hoà, thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

Đại học

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về 

dược của nhà thuốc
9816 Cấp mới

Số 

CCHND

Hộ khẩu

 thường trú
Loại hồ sơ
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Năm sinh



2

9

H19.12-

250310-

1284

Nguyễn 

Mạnh 
Trí 075096006216 29/06/2021

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội 

08/05/1996
Ấp 2, xã Phú Vinh, huyện 

Định Quán, tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

Đại học

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về 

dược của nhà thuốc
9817 Cấp mới

10

H19.12-

250310-

1170

Nguyễn 

Thị Trâm 
Anh 075196018929 20/08/2021

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội 

09/08/1996

Khu phố Hiệp Nhất, thị 

trấn Định Quán, huyện 

Định Quán, tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

Đại học

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về 

dược của nhà thuốc
9818 Cấp mới

11

H19.12-

250310-

1001

Trần Thị 

Thanh 
Thảo 075197004151 05/09/2022

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội 

23/02/1997

26/3 Nguyễn Khắc Hiếu, 

khu phố Long Đức 1, 

phường Tam Phước, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

Đại học

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về 

dược của nhà thuốc
9819 Cấp mới

12

H19.12-

250212-

4313

Nguyễn Thị Hiền 026180009392 05/06/2022

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội 

29/09/1980

C118E, Tổ 31, Khu phố 5, 

phường Bửu Long, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

trung cấp

Người chịu TNCM về dược của quầy 

thuốc; Cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, 

thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền

9820 Cấp mới

13

H19.12-

250311-

3432

Đinh Thị 

Ngọc 
Trinh 075196015960 04/10/2022

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội 

25/08/1996

An Chu, xã Bắc Sơn, 

huyện Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

Đại học

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về 

dược của nhà thuốc
9821 Cấp mới

14

H19.12-

250312-

3707

Nguyễn 

Quang 
Cường 045075001610 05/09/2022

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội 

12/06/1975

Tổ 7A, Khu phố Hương 

Phước, Phường Phước Tân, 

Thành phố Biên Hòa, Tỉnh 

Đồng Nai,

Dược sĩ 

Cao đẳng

Quầy thuốc; Cơ sở chuyên bán lẻ dược 

liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền
9822 Cấp mới

15

H19.12-

250312-

3890

Võ Ngọc Huyền 096178012306 12/08/2021

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội 

Tổ 7A, Khu phố Hương 

Phước, Phường Phước Tân, 

Thành phố Biên Hòa, Tỉnh 

Đồng Nai,

Dược sĩ 

Đại học

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về 

dược của nhà thuốc
9823 Cấp mới

Tổng cộng 15 CCHND 
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